
Sản xuất nông nghiệp (tiến độ đến ngày 15/5/2024)

87,2 nghìn ha

1,3 %

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Số lượng đàn vật nuôi tháng 4 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 

46,4
nghìn ha

1,2 %

Lúa

3,0
nghìn ha

2,0 %

Khoai lang

6,4
nghìn ha

3,8 %

Lạc

7,1
nghìn ha

1,1%

Rau các loại

Trâu Bò Lợn Gà

2,3% 1,6% 2,0 % 2,4 %

Diện tích gieo trồng một số cây trồng (so với cùng kỳ 2023)

7,8
nghìn ha

Ngô

T Ì N H  H Ì N H  K I N H  T Ế  - X Ã  H Ộ I  
Tỉnh Bắc Giang – Tháng 5 và 5 tháng năm 2024

0,4 %



Lâm nghiệp

Trồng rừng

4595 ha

1,8%

Trồng cây phân tán

2,0
triệu cây

1,9%

Gỗ

364,7
nghìn m3

4,1%

22,2 nghìn tấn

2,9 %

Sản lượng

thủy sản

Sản lượng thuỷ sản 5 tháng năm 2024

20,9 nghìn tấn

3,2 %

Sản lượng

nuôi trồng

1,3 nghìn tấn

2,4 %

Sản lượng

khai thác

Trồng rừng 5 tháng năm 2024

Khai thác gỗ và củi 5 tháng năm 2024

Củi

33,9
nghìn Ste

2,5%

5 tháng năm 2024



Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2024 so cùng kỳ (%) 

Toàn ngành

24,64 24,9113,52 

Khai khoáng Chế biến, chế tạo

14,59 6,57Sản xuất phân

phối điện, khí

đốt …

Cung cấp

nước; quản lý, 

xử lý rác …

Bộ com–lê, quần áo …

87,4 triệu cái 12,6%

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng năm 2024 so với cùng kỳ

U rê

153,7 nghìn tấn 2,7%

Tai nghe nối micro

33,8 triệu cái 48,9%

Đồng hồ (6-10 triệu)

2,7 triệu cái 82,6 %

Thức ăn chăn nuôi

38,6 nghìn tấn 39,6%

Mạch điện tử tích hợp

168,8 triệu cái 16,7%

Thiết bị ngoại vi

85,3 triệu cái 25,4 %
Điện thương phẩm

2521 triệu KWh    17,9%

5 tháng năm 2024



Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách tháng 5 năm 2024

Tổng mức BLHH và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm

2024 đạt 5656,2 tỷ đổng, tăng 21,4%

658,1 tỷ đồng– 16,3%

TỔNG SỐ

12,2 %

335,8
tỷ đồng

32,6 %

311,9
tỷ đồng

56,8 %

10,4
tỷ đồng

Ngân sách

cấp tỉnh

Ngân sách

cấp huyện

Ngân sách

cấp xã

tháng 5 năm 2024

18,8

3911,3
Tỷ đồng

0,7

408,1
Tỷ đồng

29,0

5,9
Tỷ đồng

40,0

1331,5
Tỷ đồng

Bán lẻ hàng

hoá

Lưu trú ăn

uống

Du lịch lữ

hành

Dịch vụ

khác



Vận tải hành khách và hàng hóa tháng 5 so với cùng kỳ

Vận tải hành khách

Vận chuyển

5,0 Triệu lượt khách 20,9 %

Luân chuyển

186,2 15,1 %

Triệu lượt HK.km

Vận tải hàng hóa

Vận chuyển

7,8 Triệu tấn 16,4 %

Luân chuyển

205,5 12,8 %

Triệu tấn.km

Chỉ số giá tiêu dùng CPI so với cùng kỳ

Tháng 5 và 5 tháng năm 2024

103,98 105,88 104,19 
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Tháng 5/2024 TB 5 tháng 2024



Y tế

An toàn giao thông tháng 5 năm 2024

25 vụ

Tai nạn giao

thông

Xử lý vi phạm ATGT

5330
Giường bệnh

169 nghìn

Lượt khám

115,5 %

Công suất GB

Một số bệnh dịch

11

Quai 

bị

16

Viêm

gan

770

Cúm

186

Thủy

đậu

327

Tiêu

chảy

Kết quả khám chữa bệnh tháng 5 năm 2024

tháng 5 năm 2024

15 người chết, 15 

người bị thương 3981

Tạm giữ

phương tiện

2685

Tước giấy

phép

23

Thu nộp

ngân sách

Trường hợp Trường hợp Tỷ đồng


